
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 19 – BỐN MÙA 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Mùa xuân bên bờ sông Lương 

            Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã điểm 

các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa 

non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám. Trên những 

bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh um đã dần dần 

chuyển màu lốm đốm như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng. Các 

vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con sông nước êm đềm trong mát, 

không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt nước trở lên, những 

luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà… chen nhau xanh rờn phủ kín các bãi cát mùa này phơi 

cạn. 

Câu 1. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những đâu? 

A. Những cành cây gạo cao chót vót giữa trời 

B. Những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn 

C. Những vòm cây quanh năm luôn xanh um 

Câu 2. Trên bãi đất phù sa, vòm cây như được rắc thêm lớp bụi phấn thế nào? 

A. Mịn hồng mơn mởn 

B. Hung hung vàng 

C. Màu vàng dịu 



 
 

Câu 3. Những loại cây nào phủ kín bãi cát dưới lòng sông cạn? 

A. Ngô, đỗ, lạc, vải, khoai 

B. Ngô, đỗ, lạc, vải, nhãn 

C. Ngô, đỗ, lạc, khoai, cà 

Câu 4. Những màu sắc nào xuất hiện bên bờ sông Lương khi mùa xuân đến? 

A. Đỏ, đen, hồng, xanh 

B. Đỏ, hồng, xanh, vàng 

C. Đỏ, hồng, xanh, đen 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau 

Đồng chiêm phả …..ắng …. ên không, 

Cánh cò dẫn gió qua thung .….úa vàng. 

Gió .…âng tiếng hát chói chang, 

.…ong ….anh ….ưỡi hái .….iếm ngang chân trời. 

2. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng 

- Nga nghiêng ………………………………… 

- Ngân ngơ      ………………………………… 

- Nao nùng      ………………………………… 

- Thanh thơi    ………………………………… 

- Bao bùng       ………………………………… 

- Vương vai     ………………………………… 

- Mong manh   ………………………………...   



 
 

3. Viết câu trả lời hoặc đặt câu hỏi cho phần in đậm của những câu dưới đây 

a. Khi nào trẻ em được đón Tết Thiếu nhi? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

b. Cô giáo sẽ khen thưởng bạn nào chăm học vào cuối học kì. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

c. Vào mùa đông, em phải mặc áo khoác đi học. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

d. Khi nào, hoa cỏ sẽ đâm chồi nảy lộc? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nói về cảnh vật mùa xuân. 

Gợi ý:  

- Mùa xuân thường bắt đầu vào khoảng thời gian nào? 

- Cảnh vật mùa xuân có những nét gì nổi bật? 

+ Bầu trời như thế nào? Mây như thế nào? 

+ Cây cỏ, hoa nở như thế nào? 

+ Sông, núi như thế nào? 

+ Vườn cây có nét đặc điểm gì nổi bật? 

- Mùa xuân tới, em có cảm giác, tình cảm như thế nào? 

- ……… 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 19 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Đoạn văn hoàn chỉnh như sau: 

Đồng chiêm phả nắng lên không, 

Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng. 

Gió nâng tiếng hát chói chang, 

Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời. 

 

2. Đáp án 

- Ngả nghiêng 

- Ngẩn ngơ      

- Não nùng       

- Thảnh thơi    

- Bão bùng    

- Vương vãi   

- Mỏng manh    

 

     3. Câu trả lời hoặc câu hỏi tham khảo: 

a. Trẻ em được đón Tết Thiếu nhi vào mùng 1 tháng 6 hàng năm. 

b. Khi nào cô giáo sẽ khen thưởng các bạn chăm học? 

c. Khi nào em phải mặc áo khoác đi học? 

d. Hoa cỏ sẽ đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến. 



 
 

    4.  

Học sinh viết đoạn văn theo gợi ý có sẵn trên đề bài và theo ý kiến cá nhân. 

 


